Toán

I. Phần trắc nghiệm : 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng 

1. 16 kg  25 g = … kg 

a. 1625


b.  16025

c. 16,025

d. 16,25

2. 2,29 km2 = …. ha

a. 229


b.  22,9

c. 0,229

d. 0,0229

3. 
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m = …. cm

a. 0,75


b.  75


c. 300


d. 750

4. 91,5 : 0,1 = ….

a. 0,915


b.  9,15

c. 9015

d.  915

5. 9,03 viết dưới dạng hỗn số là ...

a. 9
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b.  9
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c. 
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d.  
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6. Tích của 9,1 và 2,3 là bao nhiêu ?

a. 45,5 


b. 4,55 

c. 20,93 

d. 209,3

7. Viết vào chỗ chấm :

a. 7
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 đọc là : ............................................................................................

b. 149,027 đọc là : ....................................................................................

...................................................................................................................

8. Viết các số sau :

a. Mười chín đơn vị, hai phần trăm : ..................................

b. Bảy trăm mười tám đơn vị, bốn phần mười, năm phần nghìn: ..............

9. Tỉ số phần trăm của 7,8 và 15 là ...

a. 0,52% 

b. 52% 

c. 5,2% 

d. 520%

10. Diện tích của hình tam giác có độ dài đáy 1,3 dm và chiều cao 8 cm là ....

a.104 dm2  
b. 5,2 dm2

c. 10,4 cm2 

d. 52 cm2
II. Phần tự luận :

1. Đặt tính rồi tính :

a. 20,52 – 14,125 


b. 287 : 14

2. Tìm x :

27,9 + x = 43,11 + 12,25

3. Tính giá trị của biẻu thức : 

1,25 : 0,1 + 3,21 x 9,5

4. Mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng bằng 
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 chiều dài. Người ta dành 21,4% diện  tích mảnh đất để đào ao nuôi cá, diện tích còn lại để trồng cây ăn quả. Tính diện tích đất trồng cây ăn quả.
TOÁN :

Câu 1: Số thập phân gồm mười  chín đơn vị, sáu phần mười , tám phần nghìn viết là:

           a. 19,0608

b. 19,068


c . 19,68


d. 19,608

        Câu 2 : Trong số thập phân 8,075 chữ số 7 thuộc:


      a.Hàng phần trăm     b Hàng phần nghìn      c. Hàng phần mười     d. Hàng đơn vị

Câu 3 : Số 0,009 được viết thành phân số thập phân là:


a. 
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b. 
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c. 
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d. 
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Câu 4: Điền số thập phân thích hợp sao cho     x > 0,5. Vậy x là :


         a.x = 0,09                b. x = 0,06
             c. x= 0,6
d. x = 0,49

Câu 5 : Cho 8,57x6  < 8,5716 .Vậy chữ số x cần điền là:


a. x = 3
b. x =0
c. x = 1
d.x = 2 

Câu 6 : Xếp các số:    0, 15 ; 1,01 ; 1,1 ; 0,5 theo thứ tự từ lớn đến bé là: 

……………………………………………………………….


Câu 7 : Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 500m, chiều rộng 400 m. Vậy diện tích khu đất tính bằng  ha  sẽ là:

a.20 ha                      b. 200 ha                     c. 2 000ha                   d. 200000 ha

Câu 8:  Phân số nào sau đây là phân số thập phân ?

a.
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b. 
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d. 
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Câu 9: Hỗn số 84
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     viết dưới dạng số thập phân là:


         a. 84,09                          b. 84, 9
                      c. 84,009                        d. 8,49



Cấu 10 : Điền dấu thích hợp:  a.    345,067   …….  345,67 

                                                  b.    63,08    ……….  63,0800

Câu 11:  Chọn và điền số thập phân  thích hợp vào chỗ chấm:  

A.       36m2  9cm2  =  …………..m2
a. 36,009
             b.  36,0009              c. 360,009
             d. 36, 009

 B.       
103,25 ha = ………km2

a.0,10325
b.1032,5
c.1,0325
d.10,325

Câu 12: Viết số  hoặc số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 

 a.
 79 dm2 =………..m2                                         b.  5,8 km2 = ………dam2   

Câu 13:  Một mảnh vườn hình vuông có cạnh 25 m. Vậy diện tích hình vuông đó sẽ là :

a. 100 m

b. 100m2
c. 625m2
d. 625m



Câu 14: Phân số bằng với phân số 
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 là:

a. 
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b. 
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c. 
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d. 
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 Câu 15: Một đội trồng rừng, trong 5 ngày trồng được 1150 cây. Hỏi với mức trồng như thế thì trong 14 ngày đội đó trồng đươc bao nhiêu cây?


............


............


............


............


............


............

Câu 16 : Một hình tam giác có chiều cao 8,4m và bằng 70% độ dài đáy tương ứng. Tính diện tích hình tam giác.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................


............

Câu 17 : Một hình tam giác có độ dài đáy là 17,8 dm. Nếu mở rộng đáy thêm 3 dm thì diện tích tăng thêm 21,6 dm2. Tính diện tích hình tam giác ban đầu.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................


............


............


............


............

Câu 18 : Tính giá trị của biểu thức :

a) 458,08 : 56 + 1, 02 x 3,9  - 0,987

     b)34,6 x 3,2 + 17,346 : 1,47


............


............
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